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Học kì còn 

thiếu HS
Ghi chú

1 17020526 Nguyễn Thị Lý 13/03/1999 Kinh Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

2 18020028 Nguyễn Nhật Lâm 16/05/2000 Kinh Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

3 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Tày DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

4 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Tày DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

5 18020668 Trần Văn Huynh 19/08/2000 Kinh Cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

6 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Cao Lan DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

7 19020166 Hoàng Văn Lương 31/03/2000 Tày DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

8 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/11/2000 Thái DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

9 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Thái DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

10 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Thái DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

11 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Sán dìu Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

12 19020621 Phùng Đức Thản 30/10/2001 Kinh Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

13 19020720 Lê Văn Long 16/02/2001 Kinh Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

14 19021446 Hoàng Tuấn Hà 30/04/2001 Tày DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

15 19021446 Hoàng Tuấn Hà 30/04/2001 Tày DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

16 19021493 Nguyễn Văn Nam 09/11/2001 Kinh Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

17 1920720 Lê Văn Long 16/02/2001 Kinh Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

18 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Mường DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

19 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Kinh Mồ côi HKII 21-22 Hồ sơ làm 1 lần

20 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Thái Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

21 20020365 Trần Xuân Bách 02/12/2002 Mường DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

22 20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 Kinh Mồ côi HKII 21-22 Hồ sơ làm 1 lần

23 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Dao DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

24 20020834 Hoàng Ngọc Sơn 05/10/2002 Kinh Hộ cận nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

25 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Mường DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

26 20020919 Nguyễn Văn Ngọc 02/11/2002 Kinh Hộ nghèo Có HCĐBKK và vượt khó học tập HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

27 20021363 Vương Đức Hợp 05/11/2002 Dáy DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

28 20021430 Nông Ngọc Sơn 10/12/2002 Tày DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

29 21021656 Bàn Văn Hiếu 17/03/2002 Dao DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

30 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Tày DT ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì
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